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TÓM TẮT 

       (Pleurotus sp.)                                                                             , giàu 

       ỡng;     h p                                                                                          

                                                    S  phát tri n của h  s i n m b         ng b i nhi u nhân 

tố            ộ   H      ặc bi t là        ng củ         ờng và một số ch          ỡ           n carbon, 

nitrogen. Nghiên cứu        c th c hi n nhằm tìm ra ngu          ỡng tố                     ng, phát tri n s i 

của hai chủng n m sò FH và PN20.                 , Potato dextrose a                    ờ    ố               

        H                                  Sweet potato dextrose a                  dextrose agar (YDA). 

T ê         ờng PDA, h  s i n m của hai chủng FN và PN20 dày, bám chắ             ờng. Đ ờng kính t n 

n m chủng FH và PN20 lầ         t 7,37 và 7,83 cm sau 6 ngày nuôi. Ngu n và n     ộ carbon thích h p cho 

s i n m sò FH và PN20 phát tri n là sucrose v i li      ng bổ sung 2%            ờng nuôi s i. Ngu n 

nitrogen và n     ộ thích h p cho s i n m sò FH và PN20 phát tri n là NH4Cl v i li      ng bổ sung 0.05% 

           ờng nuôi s i. S i n m của hai chủng này   ê         ờ      c bổ sung ngu n sucrose và NH4Cl v i 

nố    ộ   ơ   ứng là 2% và 0,05%  dày, chắc,   â          u, h  s i dày, bám chắ             ờng nuôi s i.  

       : N       ngu n carbon, ngu                    ờng nuôi, tố   ộ s        ng.  

MỞ ĐẦU 

C                             protein, glycoproteins, peptides, triterpenoids,                         B, C    D 

(Dehariya et al., 2013)  Q                   Pleurotus                                                 ,      

                              ,                            (Sekan et al., 2019).  Các ch ng n m sò Pleurotus có 

tỷ l  K/N     ,                   ực phẩm thích h p cho các b nh nhân tim m ch (Ha Thi Hoa, Chun-Li Wang, 

2015). G                                                     ẩ                        Đ                    

                           ờ                   ờ        (Ha Thi Hoa, Chun-Li Wang, 2015). S       ở       

s i                ở   không chỉ c a nhi    ộ, pH         ờ  ,  ộ ẩ       ờ    ộ    ế       (Sardar et al., 

2015)  mà còn ch u       ởng c a các nguồn carbon và nitrogen      c bổ                 ờng nhân gi ng (Ha 

Thi Hoa, Chun-Li Wang, 2015). Các tác gi  Nguy n Hi n Trang, Tr n Th  Thu Hà (2019); Nguy n Hoàng Th nh 

và  ồng tác gi   (2019) chỉ chọ         ờng nhân gi                    ờ        i n m phát tri n t t, phân nhánh 

  u. Hai ch ng n m sò FH và PN20 là hai ch ng n m mớ                 n xu  ,                           

      ởng c      u ki n nuôi c    ến         ởng c a s i n m. S i n m khoẻ, phát tri n nhanh sẽ nhanh chóng 

               nuôi trồng, c nh tranh t t với các loài n m d i. M                                   giá  nh 

  ởng c a các nguồn carbon và nitrogen           ờng            ớ   ự                            2       

       FH    PN                                                                 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

H                FH    PN20            ữ t i Tru       Đ      ,                             , K    C    

           ọ , Họ       N           V    N  . Ch ng n   PN      c Bộ Nông nghi p và Phát tri n Nông 

thôn cung c p, ch ng FH có nguồn g c t  Thái Lan. H                    ữ                        ,          

     ,                                     

C          ờ  ,                                      Pleurotus      ồ   Potato dextrose agar (PDA): 200 g 

khoai tây, 20 g dextrose, 15 g agar, 1.000 m    ớ     ; m      ờng Sweet potato dextrose agar (SPDA): 200 g 

khoai lang, 20 g dextrose, 15 g agar, 1.000 m    ớ     ; m      ờng Yam dextrose agar (YDA): 200 g khoai sọ, 

20 g dextrose, 15 g agar, 1000 m    ớ       K         ọ                 ộ   ớ  1000 m    ớ                   , 

 ọ            D                  ớ                                              ờ                                

121
o
C. M      ờ                                         etri    ờng kính 10 cm)           ộ  xu ng 25

o
C. 
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C                                                       ờ    T    ộ                                        

                   (Ha Thi Hoa, Chun-Li Wang, 2015). 

Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng của chủng giống nấm sò FH và PN20: c   

                                                       20 ml môi t  ờng PDA, SPDA và YDA. C             

                  ộ  25
o
C. T    ộ                                           n trong 6       H  T   H  , Chun-Li 

Wang, 2015). 

Thí nghiệm 2. Ảnh hưởng của nguồn carbon đến sinh trưởng phát triển sợi nấm của chủng giống nấm sò FH và 

PN20:        ờ   PDA    c bổ sung các nguồn carbon khác nhau (glucose, fructose, maltose, sucrose) với 

nồ    ộ  %    c s  d       kh o sát       ởng c a nguồn carbon. S              c nguồn carbon thích h p, 

      ởng c a nồ    ộ khác nhau c a nguồ              ến si      ởng s i c a hai ch ng n m FH và PN20 

        c kh o sát. Mẫu ch ng n         c c y ở                        ờng kính 10 cm) và nuôi ở 25
o
C. 

Đ ờng kính t n n                   ột l n trong 6 ngày (Ha Thi Hoa, Chun-Li Wang, 2015).  

Thí nghiệm 3 . Ảnh hưởng của nguồn nitrogen đến sinh trưởng của chủng giống nấm sò FH và PN20: Thí nghiệm 

được bố trí tương tự thí nghiệm 2, thay nguồn carbon bằng nitrogen. M      ờ   PDA    c bổ sung các nguồn 

nitrogen khác nhau, gồm 0,05% clorua amon (NH4Cl), 0,05% sulfate amon (NH4)2SO4), 1% Yeast Extract Powder 

(YEP)    kh o sát       ởng c a nguồn nitrogen. S              c nguồn nitrogen thích h p,       ởng c a 

nồ    ộ khác nhau c a nguồn này      ế          ởng s i c a hai ch ng n   FH    PN           c kh o sát. 

Mẫu ch ng n         c c y ở                        ờng kính 10 cm) và nuôi ở 25
o
C  Đ ờng kính t n n m 

                ột l n trong 6 ngày (Ha Thi Hoa, Chun-Li Wang, 2015).  

Mỗi thí nghi      c b  trí lặp l i ba l n, s  li      c s  lý bằng ph n m m Excel 2013 và IRRISTST 5.0. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ảnh hƣởng của môi trƣờng nuôi cấy đến sinh trƣởng của chủng nấm sò FH và PN20 

H             FH    PN                         ờ   PDA, SPDA     DA       
o
C                   ở       

       ờ             ớ          ở              .  

 

H nh    Đƣờng   nh tản nấm s   H v  PN   trên môi trƣờng P  ,  P   v      

S              ,  ết qu  thí nghi m cho th    H            t    ộ mọc và phát tri n h  s i c a hai ch ng n m sò 

FH    PN                  ờng có sự khác bi t. Đ ờ                        ộ  ọ                PN    ớ  

       ,       ,     /                                           ờ   PDA  T    ộ  ọ                     

PN               ờ   PDA                           ờ            Đ ờ                        ộ  ọ          

             FH           ự                            ờ                    ,       ,     /       S       

          FH    PN               ờ   PDA       ặ             ờ                                          

                       ờ   SPDA     DA  H        
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Ch ng n m sò FH Ch ng n m sò PN20 

H nh 2.   t đ  s i nấm s   H (trái) v  PN   (phải) trên     môi trƣờng  

P  ,  P   v      sau 6 ngày nuôi 

S                                    ờ              ẽ             ớ       ộ                            
   ồ                      ,  ặ          ồ          Kế                                      ự  ớ  kế          
           Thanh và Ranamukhaarachchi (2020); Sardar     ồng tác gi  (2015); Ha Thi Hoa, Chun Li Wang 
(2015)  C                                                                          ờ   PDA  Sardar     ồng 
tác gi  (2015)      ằ  ,        ờ   PDA         ồ                    ớ                            ờ          

Ảnh hƣởng của nguồn carbon đến sinh trƣởng của s i nấm sò FH và PN20. N m có th  s  d       c 

nhi u nguồ                    Đ         c nguồn carbon thích h p với sự phát tri n c a s i n m, một s  lo i 
  ờng gồm gluc   , f       ,        ,               c bổ                 ờng nuôi s i n m với tỷ l  2%. Kết 
qu  thí nghi m (B ng 1) cho th y s i n m c a ch ng FH và PN20 phát tri n t t nh               ờng PDA bổ 
sung 2% sucrose. Ha Thi Hoa, C    L  W                   g b  kết qu         ự khi kh o sát       ởng c a 
nguồ          ế          ởng c a s i n m sò Pleurotus ostreatus và Pleurotus cystidiosus  

Bảng 1. Ảnh hƣởng của nguồn carbon bố sung v o môi trƣờng PDA  
đến sinh trƣởng của s i nấm sò FH và PN20 

Nguồn C 

Đƣờng kính tản nấm (cm) 

Chủng nấm sò FH Chủng nấm sò PN20 

2 ngày 
sau cấy 

4 ngày 
sau cấy 

6 ngày 
sau cấy 

2 ngày 
sau cấy 

4 ngày 
sau cấy 

6 ngày 
sau cấy 

Glucose 2,67 5,10 7,37 1,87 5,47 8,10 

Maltose 2,97 6,30 8,03 1,77 4,97 8,70 

Sucrose 2,70 5,87 7,30 1,77 5,83 9,00 

Fructose 2,33 5,37 7,63 2,13 5,50 8,93 

LSD0.05 0,49 0,57 0,61 0,19 0,29 0,23 

T           ờng PDA bổ sung 2% sucrose, h  s i c a ch ng n m sò FH và PN20 dày, bám chắc vào b  mặ     

ch t, mọ       D    ,            c chọ     kh o sát       ởng ở các nồ    ộ            ế          ởng c a 

s i n m trong thí nghi m tiếp theo. Kết qu  này có khác với kết qu  thí nghi m c a Santosh     ồng tác gi  

(2018). Các tác gi  này kết luận Fructose và tinh bột là nguồn carbon thích h p vớ          ởng c a h  s i n m 

sò Pleurotus florida và P. sajor-caju. 

Nồ    ộ sucrose khác nhau       ởng không rõ ràng tớ    ờng kính t n n m c a hai ch ng FH và PN20. Sau 6 

         ,   ờng kính t n n               ờng PDA bổ                    t t   ,  ~ 9,    ,             ới 

  ờng kính t n n               ờng PDA. Nồ    ộ                      ờ           ,   ờng kính t n n m 

          ,     c l           ớng gi m. Nguyên nhân có th                t thẩm th u dẫ   ến gi m ho t 

 ộ         ổi ch t. Nồ    ộ                     ờng nuôi c y cao (>50 g/L)       ởng tới sinh tổng h p c a 

n      c li u Cordycep militaris (Mao et al., 2005). 
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Bảng 2. Ảnh hƣởng của nồng đ  sucrose bổ sung v o môi trƣờng PDA  

đến sinh trƣởng của s i nấm sò FH và PN20 

Nồng đ  
sucrose 

Đƣờng kính tản nấm (cm) 

  ng y sau  ấy 4 ng y sau  ấy 6 ng y sau  ấy 

FH PN20 FH PN20 FH PN20 

1% 2,9 1,6 6,2 5,7 8,6 9,0 

2% 2,7 1,7 6,1 6,13 8,6 9,0 

3% 2,9 1,6 6,2 5,9 8,5 9,0 

4% 2,4 1,4 5,6 5,77 8,2 9,0 

5% 3,0 1,8 6,1 5,47 8,5 9,0 

6% 2,6 1,7 5,8 5,67 8,6 8,9 

7% 2,4 1,7 5,4 5,9 8,2 9,0 

8% 2,8 1,8 6,2 6,1 8,5 9,0 

9% 2,5 1,6 5,5 5,67 8,5 8,9 

10% 2,3 1,6 4,9 5,5 7,9 8,9 

LSD0.05 0,71 0,11 0,92 0,18 0,34 0,08 

Ảnh hƣởng của nguồn nitrogen đến sinh trƣởng của s i nấm sò FH và PN20. Nitrogen là nguyên t  c n 

thiết với n m trong quá trình tổng h p các thành ph       purin, pyrimidin, protein, chitin. Nồ    ộ nitrogen trong 

       ờng nuôi c y       ởng tớ                  ổi ch t c a n m. Trong thí nghi m này       ởng c a các 

nguồn nitrogen là 0,05% clorua amon (NH4Cl), 0,05% sulfate amon (NH4)2SO4), 1% Yeast Extract Powder (YEP) 

 ế          ởng c a s i n   FH    PN         c kh o sát (B ng 3).  

Bảng 3. Ảnh hƣởng của nguồn nitrogen bổ sung v o môi trƣờng PDA  

đến sinh trƣởng của s i nấm sò FH và PN20 

Nguồn N 

Đƣờng kính tản nấm (cm) 

Chủng nấm sò FH Chủng nấm sò PN20 

2 ngày 
sau cấy 

4 ngày 
sau cấy 

6 ngày 
sau cấy 

2 ngày 
sau cấy 

4 ngày 
sau cấy 

6 ngày 
sau cấy 

(NH4)2SO4 2,10 4,93 7,23 1,63 5,30 8,40 

NH4Cl 2,17 5,10 7,03 3,70 7,30 9,00 

YEP 2,43 5,43 7,00 2,73 6,37 8,87 

LSD0.05 0,65 0,72 0,92 0,20 0,15 0,18 

Kết qu  (B ng 3) cho th y các nguồ                   ộng tớ          ởng c a s i n m FH và PN20. S i n m 

mọ                         ờng nuôi s i có NH4Cl, (NH4)2SO4.  Khi bổ sung 0,05% NH4C             ờng nuôi 

s i, h  s i n m c a hai ch ng FH và PN20 dày, chặt, mọ    u và bám chắ             ờng. Ha Thi Hoa, Chun 

L  W                       c kết qu         ự                    ởng c a các nguồ                      ến 

        ởng c a n m Pleurotus ostreatus và Pleurotus cystidiosus.  

Một s  tác gi             ết luận NH4Cl là nguồn nitrogen thích h p cho s i n m phát tri    C         ồng tác 

gi               ng minh sinh kh i khô c a n m Cryphonectria parasitica   t cao nh t khi s  d ng nguồn 

nitrogen là NH4C   N          ồng tác gi                         ằng, NH4Cl hỗ tr  s i n m P. florida và P. 

ostreatus phát tri n t          N NO3 vì nitrate có kh        c chế sự phát tri n c a một s  loài n     m. Dựa 

trên kết qu  thí nghi m và các kết qu  c a các tác gi  trên, chúng tôi nhận th y nguồn nitrogen là NH4Cl thích 

h p cho sự mọc c a s i n     ,          c chọ     tiến hành kh o sát       ởng c a các nồ    ộ khác nhau 

 ế          ởng c a s i n m (B ng 4). Kết qu  thí nghi m (B ng 4) cho th y, sau 6 ngày nuôi, t    ộ phát tri n 

s i n m c a hai ch ng n      FH    PN               ờ   PDA    c bổ sung NH4Cl với nồ    ộ t  0.01 – 

0.21% không có sự khác bi t th ng kê. Tuy nhiên khi nồ    ộ NH4C            > , 9% ,   ờng kính t n n m 

c a hai ch            ớng gi   Đ  u này có th  do hàm    ng nitrogen th                 u       ởng tới tỷ 

l  C/N dẫ   ến  c chế sự phát tri n c a s i n    N           ồng tác gi               ng minh nồ    ộ 
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ammonium sulfate và urea ở m c (0,05%) là thích h p nh t cho sự mọc c a s i n m P. florida        t i nồ    ộ 

1% và 1,5% (Ha Thi Hoa, Chun Li Wang, 2015) 

Bảng 4. Ảnh hƣởng của nồng đ  NH4Cl bố sung v o môi trƣờng PDA  

đến sinh trƣởng của s i nấm sò FH và PN20 

Nồng đ  
NH4Cl 

Đƣờng kính tản nấm (cm) 

  ng y sau  ấy 4 ng y sau  ấy 6 ng y sau  ấy 

FH PN20 FH PN20 FH PN20 

0.01% 3,03 1,87 6,50 5,97 9,00 9,00 

0.03% 2,93 2,03 6,17 6,13 8,83 9,00 

0.05% 2,50 2,37 5,57 6,57 9,00 9,00 

0.07% 2,43 2,17 5,17 6,03 8,93 9,00 

0.09% 2,13 2,03 5,07 6,07 8,83 9,00 

0.11% 2,53 2,23 5,43 6,27 8,97 9,00 

0.13% 2,43 2,13 4,93 5,9 8,97 9,00 

0.15% 2,70 2,07 5,47 5,67 9,00 8,97 

0.17% 2,93 1,83 5,33 5,53 9,00 9,00 

0.19% 2,83 2,07 5,63 5,97 9,00 8,97 

0.21% 2,10 2,1 4,20 5,67 7,97 8,83 

LSD0.05 0,65 0,09 1,09 0,16 0,22 0,07 

Khi bổ sung 0.05 % NH4C             ờng nuôi, h  s i c a hai ch ng n m sò FH và PN20 dày, chặt, kín và mọc 

           s i n m khi phát tri               ờ   PDA    c bổ sung các nồ    ộ NH4Cl khác. Trong nghiên 

c u c a Ha Thi Hoa, Chun Li Wang (2015), t    ộ phát tri n s i n m và   ờng kính t n n m Pleurotus ostreatus 

và Pleurotus cystidiosus lớn nh t khi nồ    ộ NH4Cl trong kho n t  0,03 - 0,05 %  N           ồng tác gi     

ch ng minh rằng nồ    ộ (NH4)2SO4  và urea ở m c (0,5%) kích thích s i n m P.florida phát tri n t         i 

nồ    ộ 1% và 1,5%.  

KẾT LUẬN 

Các        ờng nuôi c y PDA, SPDA và YDA   u       ởng tớ          ởng c a h  s i n m c a hai ch ng n m 

sò FH và PN20.  M      ờ   PDA            ớ   ự                                     FH    PN           

   ờ   SPDA     DA  Trên môi    ờng PDA, s i c a hai ch ng n m sò FH và PN20 mọc nhanh, s i chắc, phân 

nhánh   u và h  s i n m c a hai ch ng này dày, bám chắ             ờng.  

Nguồn carbon và nitrogen thích h               ởng c a h  s i hai ch ng n m sò FH và PN20 l      t là 0,2% 

sucrose và 0,05% NH4Cl. H  s i n m c a hai ch    FN    PN               ờ           c bổ sung sucrose và 

NH4Cl ở nồ    ộ thích h p dày, bám chắ             ờng, phát tri                  ớng.   
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EFFECTS OF CARBON, NITROGEN SOURSES AND SUBSTRATE  
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SUMMARY 

Oyster mushroom (Pleurotus sp.) is widely grown in Vietnam, not only because they provide, and valuable 

pharmaceutical substancesbut also play an important role in converting agricultural byproducts into valuable 

products. The growth, development and production of Pleurotus sp. mushrooms are not only affected by 

temperature, pH culture media but are also affected by carbon, nitrogen sources and their concentrations in 

culture media, and by culture substrate. Therefore, the present study aimed to investigate the behaviour of oyster 

mushroom strains FH and PN20 under different media, different carbon and nitrogen sources and their 

concentration in culture media, and culture media for mycelia growth for the maintenance and production 

mushroom spawn with high efficiency. The results showed that Potato Dextrose Agar (PDA) medium was the 

best culture medium for mycelial growth of FH and PN20 oyster mushroom, followed by Sweet Potato Dextrose 

Agar (SPDA) and Yam Dextrose Agar (YDA). On PDA medium, the mycelia of two strains  FN and PN20 are 

compact,  cling firmly to the culture medium. Mycelium colony diameter of these strains reached the highest 

value at 6 days after inoculation. The suitable carbon source and concentration for mycelium growth of the FH 

and PN20 oyster mushroom strains is sucrose with an added concentration of 2% to the culture medium. The 

suitable nitrogen source and concentration for FH and PN20 oyster mushroom strains is NH4Cl with an 

additional 0.05% dose in the culture medium. The mycelia of these two strains of oyster mushroom are thick, 

firm, and uniform development in all directions. 

Keywords: Carbon, nitrogen resources, mushroom production, Oyster mushroom, substrate.  
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